
Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BNN-TL  ngày       tháng 04 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

STT Tên quy trình nội bộ giải quyết TTHC  Mã số quy trình  

 

 

 

1 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; 

Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, 

phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, 

khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

 

Quy trình nội bộ số: 01 

(Mã số: 1.003611) 

 

 

2 
Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên 

cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Quy trình nội bộ số: 02 

(Mã số: 1.003997) 

 

 

3 

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

Quy trình nội bộ số: 03 

(Mã số: 1.003983) 

 

4 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nổ mìn 

và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp 

phép  của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Quy trình nội bộ số: 04 

(Mã số: 1.003959) 

 

 

5 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây 

dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật 

liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng 

công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

 

 

 

Quy trình nội bộ số: 05 

(Mã số: 1.003969) 

 

6 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt 

động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ huộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

 

Quy trình nội bộ số: 06 

(Mã số: 1.003952) 

 

 

 

7 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, 

bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

 

Quy trình nội bộ số: 07 

(Mã số: 1.003660) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/dich_vu_cong/tra_cuu_dvc/index


2 

 

 

 

 

8 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ 

giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển 

nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

Quy trình nội bộ số: 08 

(Mã số: 1.003647) 

 

9 

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với 

công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt và công trình 

mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở 

lên do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 

 

Quy trình nội bộ số: 09 

(Mã số: 1.003632) 

 

10 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công 

khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Quy trình nội bộ số: 10 

(Mã số: 2.001340) 

 

11 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định 

an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Quy trình nội bộ số: 11 

(Mã số: 2.001337) 

12 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Quy trình nội bộ số: 12 

(Mã số: 2.001332) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-04-11T10:52:56+0700


		2023-04-11T10:52:54+0700




